
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 12 CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2023 – 2024

	MÃ ĐỀ 121

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông H.
- Sử dụng pháp luật: 
[bookmark: _GoBack]+ Ông H có quyền bán N.*-gôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông H làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.

	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	 -Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
- Nội dung bình đẳng về chính trị
   Quyền tham gia vào bộ máy nhà nước
   Quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước
   Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước
	0.25


0.75



	MÃ ĐỀ 122

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	A

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy xác định và làm rõ hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống nêu trên?
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông A.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông M có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông M phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.

	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
-ND bình đẳng về văn hóa, giáo dục
. Văn hóa
    Cùng với tiếng phổ thông , các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết riêng của mình
    Các phong tục tập quán và truyền thốn văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy
. Giáo dục:
    Các dân tộc được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập và hưởng thụ nền giáo dục nước nhà
	0.25


0.5



0,25



	MÃ ĐỀ 123

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông H.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán Ngôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông H làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.

	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	 -Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
- Nội dung bình đẳng về chính trị
   Quyền tham gia vào bộ máy nhà nước
   Quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước
   Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước + Cùng thực hiện khai báo dịch tễ và cách li y tế theo quy định.
+ Thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cán bộ tại khu cách ly.
	0.25


0.75




	MÃ ĐỀ 124

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	B

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy xác định và làm rõ hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống nêu trên?
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông A.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông M có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông M phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.

	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
-ND bình đẳng về văn hóa, giáo dục
. Văn hóa
    Cùng với tiếng phổ thông , các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết riêng của mình
    Các phong tục tập quán và truyền thốn văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy
. Giáo dục:
    Các dân tộc được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập và hưởng thụ nền giáo dục nước nhà
	0.25


0.5


0,25





	MÃ ĐỀ 125

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy xác định và làm rõ hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống nêu trên?
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông H.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông H làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	 -Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
- Nội dung bình đẳng về chính trị
   Quyền tham gia vào bộ máy nhà nước
   Quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước
   Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước
	0.25


0.75



	MÃ ĐỀ 126

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy xác định và làm rõ hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống nêu trên?
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông H.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán Ngôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông H làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
-ND bình đẳng về văn hóa, giáo dục
. Văn hóa
    Cùng với tiếng phổ thông , các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết riêng của mình
    Các phong tục tập quán và truyền thốn văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy
. Giáo dục:
    Các dân tộc được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập và hưởng thụ nền giáo dục nước nhà+ Thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cán bộ tại khu cách ly.
	0.25


0.5


0,25



	MÃ ĐỀ 127

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	B

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy xác định và làm rõ hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống nêu trên?
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông H.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông H làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	

0.5



0.5




0.5

0.5


	2
	 -Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
- Nội dung bình đẳng về chính trị
   Quyền tham gia vào bộ máy nhà nước
   Quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước
   Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước
	0.5


0.5



	MÃ ĐỀ 128

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy xác định và làm rõ hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống nêu trên?
* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên:
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông A.A
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông M có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông M phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
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	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
-ND bình đẳng về văn hóa, giáo dục
. Văn hóa
    Cùng với tiếng phổ thông , các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết riêng của mình
    Các phong tục tập quán và truyền thốn văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy
. Giáo dục:
    Các dân tộc được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập và hưởng thụ nền giáo dục nước nhà
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…………….Hết……………..

















